
Mẫu số 04 

TÊN CƠ QUAN​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
Số: …./BC-Bộ/UBND Hà Nội, ngày … tháng … năm …… 

  

BÁO CÁO  

Về tình hình hợp tác và quản lý hoạt động của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của 
nước ngoài tại Việt Nam năm... 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao. 

I. TÌNH HÌNH HỢP TÁC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 
TỔ CHỨC HỢP TÁC, NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM NĂM... 

1. Liệt kê các thỏa thuận hợp tác Cơ quan chủ quản đã ký trong năm với các tổ chức hợp 
tác, nghiên cứu nước ngoài tại Việt Nam, kèm theo bản sao các thỏa thuận này. 

2. Liệt kê các chương trình, dự án, phi dự án mà Cơ quan đã và đang triển khai hợp tác 
với các tổ chức như bảng kèm theo. 

3. Thông tin về tình hình thực hiện các ưu đãi liên quan đến thuế và các ưu đãi khác (nếu 
có) dành cho các tổ chức. 

4. Thông tin về việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của Cơ quan chủ quản và 
các cơ quan nhà nước khác có liên quan. 

5. Nhận xét về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý hoạt 
động của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu nước ngoài; đề xuất các giải pháp. 

6. Nêu rõ các tổ chức có hoạt động phức tạp và biện pháp xử lý (cụ thể các hoạt động của 
tổ chức đó). 

7. Các nội dung khác do Bộ Ngoại giao yêu cầu cụ thể (nếu có). 

II. ĐÁNH GIÁ 

1. Nêu thuận lợi và khó khăn trong quá trình hợp tác và quản lý hoạt động của các tổ 
chức hợp tác, nghiên cứu nước ngoài tại Việt Nam. 



2. Giá trị và hiệu quả của các chương trình, dự án, phi dự án. 

3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng tổ chức. 

4. Những vấn đề cần lưu ý trong việc các tổ chức hợp tác, nghiên cứu nước ngoài thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định. 

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM... 

1. Các chương trình, dự án, phi dự án đã có cam kết của các tổ chức nghiên cứu, hợp tác 
nước ngoài và các chương trình, dự án, phi dự án bộ, ngành ưu tiên hợp tác. 

2. Những vấn đề cần lưu ý và đề xuất các biện pháp cụ thể trong hợp tác và quản lý hoạt 
động của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu nước ngoài. 

IV. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan. 

2. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác và quản lý hoạt động của các tổ chức 
hợp tác, nghiên cứu nước ngoài. 

  

​
Nơi nhận:​
- Như trên;​
- Các cơ quan, đơn vị;​
- Lưu:... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN​
(Ký tên, đóng dấu) 

  

THỐNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, PHI DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ 
CHỨC HỢP TÁC, NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

(Kèm theo công văn số ….. ngày.... tháng... năm... của....) 

(Đơn vị tính: USD) 

STT 

Tổ 
chức/cá 
nhân tài 

trợ (không 

Quốc 
tịch 

Tên 
hoạt 
động 

Lĩnh 
vực 

Chi 
tiết 
lĩnh 
vực 

Địa 
phương 

Cam 
kết 

Giải 
ngân 

Đối 
tượng 

thụ 
hưởng 

Số 
văn 
bản 
phê 

duyệt 

Ghi 
chú 



dịch sang 
tiếng Việt) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1                       

2                       

3                       

  Tổng số           …         

Ghi chú: Ngân sách thống nhất tính bằng đô-la Mỹ (USD) (kể cả đối với hỗ trợ bằng 
hiện vật). 

* Giải thích từ ngữ: 

(4), (5): Lĩnh vực hoạt động: được phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt 
Nam ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

  

 


